
LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4A1- TUẦN: 1 

( Từ ngày 05/09 đến  09/09/2022) 

THỨ 
TIẾT 

Theo 

TKB 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI ĐD 

 

 
 

HAI 

05/09 

 

 

Sáng 

1 1 Chào cờ PĐTĐ đợt 1-Hưởng ứng PĐ ATGT  

2 1 Tiếng Anh Unit 1: Nice to see you again (1)  

3 1 Tập đọc Dế Mèn bênh vực kẻ yếu BGĐT 

4 1 Toán Ôn tập các số đến 100000 BGĐT 
 

Chiều 
5 1 Tin học Bài 1: Những gì em đã biết  

6 1 Lịch sử Môn LS và ĐL BGĐT 

7  HDH  Phiếu 

8  GD STEM Đồ chơi chuyển động ( Tiết 1)  

 

 

 

 
BA 

06/09 

 

 

Sáng 

1 1 TLV Thế nào là kể chuyện? BGĐT 

2 1 Thể dục GTCT - Trò chơi chuyển bóng tiếp sức  

3 2 Toán Ôn tập các số đến 100000 BGĐT 

4 1 ĐSTV Đọc sách thư viện Sách,truyện 
 

Chiều 
5 1 TATC Lesson 1: Nice to see you again!  

6 1 LTVC Cấu tạo của tiếng BGĐT 

7 1 Khoa học Con người cần gì để sống? BGĐT 

8  HDH  Phiếu 

 

 

 

 

TƯ 

07/09 

 

 

Sáng 

1 2 Tập đọc Mẹ ốm BGĐT 

2 3 Toán Ôn tập các số đến 100000 BGĐT 

3 1 Mĩ thuật Những mảng màu thú vị(Tiết 1)  

4 1 Kĩ thuật Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu BG,Bộ KT 
 

Chiều 
5 1 Chính tả Nghe-V: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu   

6 2 TATC Lesson 1: Nice to see you again!  

7 1 Địa lí Làm quen với bản đồ BGĐT,BĐ 

8  HDH  Phiếu 

 

 

 

 

NĂM 

08/09 

 

Sáng 
1 2 LTVC  LT về cấu tạo của tiếng  BGĐT,BP 

2 4 Toán Biểu thức có chứa một chữ BGĐT 

3 1 Kể chuyện Sự tích Hồ Ba Bể BG , Tranh 

4 2 Thể dục TH hàng dọc, dóng hàng, điểm số,..  
 

Chiều 
5 2 Tiếng Anh Unit 1: Nice to see you again (2)  

6 1 Đạo đức Trung thực trongHT+ĐĐHCM:Bài1+GDANQP BGĐT 

7 1 HĐNGCK Tuyên truyền ATGT+ chống rác thải nhựa BG, tư liệu 

8  HDH  Phiếu 

 

 

 

SÁU 

09/09 

 

 

Sáng 

1 2 Tin học Bài 1: Những gì em đã biết  

2 1 Âm nhạc Ôn 3 bài hát và các kí hiệu nhạc ở L3  

3 2 TLV Nhân vật trong truyện BGĐT 

4 5 Toán  Luyện tập BGĐT 
 

Chiều 
5 2 Khoa học Trao đổi chất ở người BGĐT 

6  HDH  BGĐT 

7 1 SHL CĐ:Mái trường mến yêu:Phát động CĐ Mái 

trường mến yêu + SHL:SK tuần 

Sổ theo dõi 

Số lượt ….. lượt 

Ngày 31  tháng 08 năm 2022 

                                                                                                        Tổ trưởng 

  



 

                                                                                                         Bồ Thị Minh Hạnh 
 


